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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: Cao đẳng liên thông
Học phần: CHÍNH TRỊ


Lớp:  18C2                Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (5.0 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày nội dung quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Liên hệ ý nghĩa của quy luật này trong hoạt động học tập và trong cuộc sống của bản thân anh (chị)?
Câu 1: (5.0 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích những đặc trưng chung của nhà nước pháp quyền. Anh chị hãy trình bày một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện pháp luật của người dân hiện nay?
.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
KT TRƯỞNG KHOA

PHÓ   TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Ngọc Quỳnh

        Phan Thị Thùy Trang   Lê Thị Mai Hường
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: Cao đẳng liên thông
Học phần: CHÍNH TRỊ


Lớp: 18C1
   
Ngày thi:  ____ / ____ / 2019



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	5.0

	
	a
	Nội dung quy luật

-  Chất của sự vật là tổng hợp những thuộc tính khách quan vốn có của nó nói lên nó là cái gì, để phân biệt nó với cái khác.

-  Lượng của sự vật chỉ nói lên con số của những thuộc tính cấu thành nó như về độ to, nhỏ, quy mô lớn, bé, trình độ cao thấp, tốc độ nhanh chậm... 

-  Sự thống nhất giữa lượng và chất 

Được thể hiện trong giới hạn nhất định gọi là độ. Độ là giới hạn trong đó có sự thống nhất giữa lượng và chất. Ở đó đã có sự biến đổi lượng nhưng chưa có sự thay đổi về chất; sự vật còn là nó, chưa là cái khác.

Chất biến đổi thì sự vật biến đổi. Chất biến đổi gọi là bước nhảy. Bước nhảy là bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến sự thay đổi về chất. Sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời. Bước nhảy xảy ra tại điểm nút là tột đỉnh của giới hạn.
  - Sự tác động trở lại của chất đối với lượng

Trong sự vật mới, chất mới lại tạo điều kiện cho lượng mới được tích lũy ở quy mô, nhịp điệu vận động cao hơn để tạo ra bước nhảy tiếp theo. Cứ như thế sự vật, hiện tượng luôn vận động về phiá trước. Điều này diễn ra một cách phổ biến trong tự nhiên, xã hội và tư duy con người. 
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	b
	- Ý nghĩa của quy luật
Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, khắc phục được khuynh hướng tả khuynh. Mọi biểu hiện không chú ý tích luỹ về lượng, chủ quan, nôn nóng, duy ý chí chỉ muốn các bước nhảy liên tục sẽ dẫn tới thất bại. 
Mặt khác, cần khắc phục tư tưởng hữu khuynh, ngại khó ngại khổ, lo sợ không dám thực hiện những bước nhảy vọt khi có đủ điều kiện. 
Phải tích cực chuẩn bị kỹ mọi điều kiện khách quan và chủ quan. Mỗi khi có tình thế, thời cơ thì kiên quyết tổ chức thực hiện bước nhảy để giành thắng lợi quyết định.

Liên hệ ý nghĩa của quy luật trong công việc và trong cuộc sống của anh (chị)  
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	2
	
	
	5.0

	
	a
	        Đặc trưng chung của nhà nước pháp quyền  

- Nhà nước pháp quyền là một hình thức tổ chức nhà nước, trong đó có sự phân công và tổ chức quyền lực để bảo đảm Hiến pháp và pháp luật giữ địa vị tối cao. 

-  Nhà nước pháp quyền là biểu hiện tập trung của chế độ dân chủ. Dân chủ vừa là bản chất của nhà nước pháp quyền vừa là điều kiện, tiền đề của chế độ nhà nước.

- Nhà nước pháp quyền được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp và pháp luật luôn giữ vai trò điều chỉnh cơ bản đối với toàn bộ hoạt động Nhà nước và hoạt động xã hội, quyết định tính hợp hiến và hợp pháp của mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

- Nhà nước pháp quyền tôn trọng, đề cao và đảm bảo quyền con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội. 

- Quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền được tổ chức và thực hiện theo các nguyên tắc dân chủ: phân công quyền lực và kiểm soát quyền lực. 
- Nhà nước pháp quyền gắn liền với một cơ chế bảo vệ Hiến pháp và pháp luật phù hợp.

- Trong nhà nước pháp quyền, quyền lực nhà nước luôn được giới hạn trong các mối quan hệ: Nhà nước và kinh tế; Nhà nước và xã hội.

Mối quan hệ giữa Nhà nước, kinh tế, xã hội là mối quan hệ tương tác, quy định và chi phối lẫn nhau. Nhà nước không đứng trên kinh tế và xã hội. Nhà nước pháp quyền gắn liền với kinh tế và xã hội, phục vụ kinh tế và xã hội trong phạm vi Hiến pháp và pháp luật.
Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện ý chí pháp luật của người dân hiện nay
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_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
  (Ký và ghi rõ họ tên)





   (Ký và ghi rõ họ tên)
 Phan Thị Thùy Trang




            Lê Thị Mai Hường
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II 

NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: Cao đẳng liên thông
Học phần:  CHÍNH TRỊ

Lớp:  18 C2              Ngày thi:  ____ / ____ / 2019



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

    (Thí sinh được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (5.0 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Anh (chị) hãy đánh giá trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?
Câu 2: (5.0 điểm)



Anh (chị) hãy phân tích tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng ta. Qua đó anh (chị) hãy trình bày vai trò của sinh viên trong quá trình mở rộng hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

         KT. TRƯỞNG KHOA
           PHÓ TRƯỞNG KHOA


TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

     Nguyễn Ngọc Quỳnh
                     Phan Thị Thùy Trang
          Lê Thị Mai Hường 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II

NĂM HỌC:  2018 - 2019
Bậc đào tạo: Cao đẳng liên thông
Học phần:  CHÍNH TRỊ

Lớp:        18C2             Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	5.0

	
	a
	Trình độ của lực lượng sản xuất là trình độ phát triển khoa học và công nghệ, công cụ lao động, phân công lao động và người lao động. 

- 
Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất 

Trong mỗi phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất gắn bó hữu cơ với nhau. Lực lượng sản xuất là nội dung vật chất, quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của phương thức sản xuất. Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ nội dung và hình thức của quá trình sản xuất. 

Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, thể hiện:

+ Lực lượng sản xuất như thế nào về tính chất và trình độ thì quan hệ sản xuất phải phù hợp như thế ấy. Trình độ của lực lượng sản xuất thủ công, với công cụ thô sơ có tính chất cá nhân thì phù hợp với nó là quan hệ sản xuất cá thể.

+  Khi lực lượng sản xuất thay đổi tính chất và trình độ thì quan hệ sản xuất cũng thay đổi theo. 
- 
Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất 

Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất thì nó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Quan hệ sản xuất không phù hợp thì nó kìm hãm, thậm chí phá vỡ lực lượng sản xuất. 
Sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất không phải chỉ thực hiện một lần là xong mà phải là quá trình. Mỗi khi sự phù hợp quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất bị phá vỡ là mỗi lần điều chỉnh, thay bằng sự phù hợp khác cao hơn. 
Vận dụng quy luật này, trong quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức. Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp, phát triển kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, đa dạng hóa các hình thức sở hữu thực hiện nhiều hình thức phân phối. 
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	b


	Đánh giá trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay:
Sau hơn 30 năm đổi mới, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta đã có những thay đổi đáng kể về trình độ của tư liệu sản xuất, nhất là công cụ lao động được cải tiến; khoa học - công nghệ được ứng dụng nhiều vào sản xuất; trình độ, kỹ năng của người lao động không ngừng tăng lên, có nhiều đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế của đất nước.
Tuy nhiên, nhìn chung so với khu vực và thế giới và so với yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế thì trình độ lực lượng sản xuất vẫn còn nhiều hạn chế:

· Tỉ lệ những người lao động đã qua đào tạo, lao động có tay nghề, có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn khá thấp.
· Hệ thống kết cấu hạ tầng thiếu tính đồng bộ và mất cân đối đáng kể giữa các vùng miền
· Hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn nhiều hạn chế. Trình độ cơ khí hóa, tự động hóa và tin học hóa của nhiều ngành kinh tế nhìn chung còn nhiều hạn chế.
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	2
	
	
	5.0

	
	a.
	Tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại
Chính sách đối ngoại là sự tiếp nối chính sách đối nội, là bộ phận quan trọng trong đường lối chính trị của mọi quốc gia dân tộc. 

Trong các thời kỳ của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đều rất coi trọng chính sách đối ngoại. 

Thông qua đó chúng ta có thể khai thác tốt nhất những tiềm năng, kinh nghiệm thành tựu văn hóa của thế giới góp phần để nhân dân ta và bạn bè khắp năm châu hiểu nhau hơn, nâng cao địa vị và uy tín của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế. 

Hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân phát triển mạnh, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, phát triển kinh tế -  xã hội, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

Đảng và nhà nước ta đã giải quyết được một số vấn đề về biên giới, lãnh thổ vùng chồng lấn trên biển với một số quốc gia; chủ động và tích cực tham gia các diễn đàn thế giới; tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế và khu vực tại Việt Nam.. 

 Xu thế toàn cầu hóa tạo cơ hội mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã nâng cao thế và lực của nước ta trên trường quốc tế, tạo tiền đề mới cho quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế. 
Mặt khác, sự phân hóa giàu nghèo, tội phạm xuyên quốc gia… gây tác động bất lợi với nước ta. Nền kinh tế Việt Nam phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt. Lợi dụng toàn cầu hóa, các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài “ dân chủ”, “nhân quyền” chống phá chế độ chính trị và sự ổn định, phát triển của nước ta.
Với phương châm Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, Đảng ta chủ trương mở rộng các quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. 
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	b.

	Vai trò của sinh viên trong quá trình mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay.
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____Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
Phan Thị Thùy Trang



      
             Lê Thị Mai Hường
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